




































































































 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 

REPORT OF BOD FOR THE YEAR 2023 

 Các cuộc họp HĐQT  

BOD meetings 

HÐQT đã tiến hành 31 cuộc họp thông qua hình thức trực tiếp và gửi thư xin ý kiến để giải quyết các vấn đề thuộc 

chức năng, thẩm quyền của HÐQT.  

The BOD has conducted 31 offline and via-email-meetings to solve matters belonging to the BOD’s functions and 

authorities.  

 

HĐQT đã ban hành 28 Nghị quyết Hội đồng quản trị.  

The BOD has issued 28 Resolutions in 2023. 

 

Biên bản và Nghị quyết HÐQT được gửi đầy đủ cho các thành viên HÐQT, BKS.  

The Minutes and Resolutions of the BOD were sufficiently sent to BOD members and BOS members. 

 

Các cuộc họp của HÐQT đều có mời Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc tham gia dự họp để trao đổi, thảo 

luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến luợc, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của HĐQT đối với Ban Ðiều 

hành.  

In the BOD meetings, the BOS and BOM were invited to exchange information, discuss and reach an agreement 

in strategies, business orientations and directions.  

Stt 

No. 

Thành viên HĐQT/ Board of 

Director’ member 

Số buổi họp HĐQT 

tham dự/ 

Number of meetings 

attended by Board of 

Directors 

Tỷ lệ tham dự họp/ 

Attendance rate 

Lý do không tham dự 

họp/Reasons for 

absence 

1 
Bà Đặng Mỹ Linh 

Mdm. Dang My Linh 

31/31 

 

100% 

 
 

2 
Ông Đặng Triệu Hòa 

Mr. Dang Trieu Hoa 

31/31 

 

100% 

 
 

3 
Ông Đặng Hướng Cường 

Mr. Dang Huong Cuong 

30/31 

 

96,77% 

 

Bận lịch công tác 

Conflicting Business 

schedule 

4 
Bà Cao Thị Quế Anh 

Mdm. Cao Thi Que Anh 

30/31 

 

96,77% 

 

Bận lịch công tác 

Conflicting Business 

schedule 

5 
Ông Võ Quang Long 

Mr. Vo Quang Long 

31/31 

 

100% 

 
 

6 
Ông Chen Che Jen 

Mr. Chen Che Jen 

30/31 

 

96,77% 

 

Bận lịch công tác 

Conflicting Business 

schedule 

7 
Ông Nguyễn Quốc Hương 

Mr. Nguyen Quoc Huong 

31/31 

 

100% 

 
 

 

 Các cuộc họp riêng của Thành viên HĐQT độc lập 

Separate meetings of Independent BOD members. 

Không có.  

None. 



 Các Nghị quyết của HĐQT 

BOD’s resolutions  

 

Stt 

No 

Số Nghị quyết 

Resolution No. 

Ngày 

Date  

Nội dung 

Content  
Tỷ lệ 

thông qua 

Approval 

rate 

1.  01-2023/NQHĐQT 11/01/2023  

Thông qua hợp đồng tín dụng giữa UNITEX và 

ngân hàng CTBC 

Approving the loan facility agreement between 

UNITEX and CTBC 

100% 

2.  
01A-

2023/NQHĐQT 
11/01/2023 

Thông qua khoản vay ngắn hạn giữa UNITEX và 

ngân hàng CTBC 

Approving the short-term credit facility between 

UNITEX and CTBC 

100% 

3.  
01B-

2023/NQHĐQT 
11/01/2023 

Thông qua việc cấp tín dụng dài hạn tuần hoàn của 

UNITEX tại Ngân Hàng CTBC - chi nhánh HCM 

2023 

Approving the long-term credit limit of UNITEX at 

CTBC Bank Co., Ltd – Hochiminh City Branch 

2023 

100% 

4.  02-2023/NQHĐQT 06/02/2023 

Thông qua ngày chốt quyền tổ chức ĐHĐCĐ 

thường niên 2023 

Approving the 2023 Annual General Shareholder 

Meeting's record date 

100% 

5.  03-2023/NQHĐQT 09/03/2023 

Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 

2023  

Approving 2023 AGSM’s documents 

100% 

6.  04-2023/NQHĐQT 13/03/2023 

Thông qua việc góp vốn vào công ty con 

(UNITEX) 

Approving the capital contribution to the 

subsidiary UNITEX 

100% 

7.  05-2023/NQHĐQT 17/03/2023 

Thông qua việc cấp tín dụng tại Ngân hàng SinoPac 

– chi nhánh TP.HCM 2023 

Approving credit limit for STK at SinoPac - Ho Chi 

Minh branch 2023 

100% 

8.  06-2023/NQHĐQT 21/03/2023 

Thông qua việc điều chỉnh NQ HĐQT số 04-

2023/NQHĐQT ngày 13/03/2023 về việc tăng vốn 

vào Công ty con (UNITEX) 

Approving the adjustment of BOD Resolution 

No.04-2023/NQHĐQT dated 13 Mar 2023 

regarding to the increasing capital contribution to 

the subsidiary UNITEX 

100% 

9.  07-2023/NQHĐQT 22/03/2023 

Thông qua việc cấp tín dụng tại Ngân hàng OCB 

năm 2023 

Approving the credit line at Orient Commercial 

Bank 2023 

100% 



Stt 

No 

Số Nghị quyết 

Resolution No. 

Ngày 

Date  

Nội dung 

Content  
Tỷ lệ 

thông qua 

Approval 

rate 

10.  08-2023/NQHĐQT 30/03/2023 

Thông qua việc bầu Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch 

HĐQT Nhiệm kỳ 2023 – 2028 

Appointment of Managing Director of tenure 2023-

2028 

100% 

11.  09-2023/NQHĐQT 30/03/2023 

Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 

2023-2028 

Appointment of Managing Director of tenure 2023-

2028 

100% 

12.  10-2023/NQHĐQT 10/04/2023 

Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ 

phiếu chi trả cổ tức năm 2022 

Approving the implementation of share issuance 

plan to pay FY2022 dividend 

100% 

13.  11-2023/NQHĐQT 10/04/2023 

Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu chi trả 

cổ tức năm 2022 

Approving the registration dossiers for share 

issuance plan to pay FY2022's dividend 

100% 

14.  12-2023/NQHĐQT 18/04/2023 

Thông qua việc tạm dừng triển khai chào bán cổ 

phiếu riêng lẻ năm 2022 

Approving temporary delay of the 2022 private 

placement plan 

100% 

15.  13-2022/NQHĐQT 26/04/2023 

Thông qua khoản vay – NH Đại chúng TNHH 

KASIKORNBANK – Hochiminh City branch 

Approving the credit facility(ies) with 

KASIKORNBANK Public Company Limited – 

Hochiminh City Branch 

100% 

16.  14-2023/NQHĐQT 18/05/2023 

Thông qua NQ HĐQT thông qua việc cấp tín dụng 

tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 2023 

Approving credit limit for STK at VCB 2023 

100% 

17.  15-2023/NQHĐQT 19/06/2023 

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực 

hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu 2022  

Approving the finalizing company's shareholder 

list to pay 2022 dividend by shares 

100% 

18.  16-2023/NQHĐQT 26/06/2023 

Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 

2023 

Choosing an independent auditing company for the 

fiscal year 2023 

100% 

19.  17-2023/NQHĐQT 10/07/2023 

Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ 

tức FY2022 

Approving the results of shares issuance to pay 

FY2022 dividends 

100% 

20.  18-2023/NQHĐQT 11/07/2023 

Thông qua cấp tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng 

Eximbank 2023 

Approving short-term credit limit at Eximbank in 

2023 

100% 

21.  19-2023/NQHĐQT 11/08/2023 

Thông qua việc cấp khoản tín dụng ngắn hạn tuần 

hoàn tại Ngân hàng CTBC của UNITEX năm 2023 

Approving a short-term credit limit of UNITEX at 

CTBC in 2023 

100% 



Stt 

No 

Số Nghị quyết 

Resolution No. 

Ngày 

Date  

Nội dung 

Content  
Tỷ lệ 

thông qua 

Approval 

rate 

22.  20-2023/NQHĐQT 29/08/2023 

Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Chủ Tịch và 

Tổng giám đốc của UNITEX 

Approving the appointment of Chairperson and 

General Director of UNITEX 

100% 

23.  21-2023/NQHĐQT 29/08/2023 

Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng và cho phép 

Chi nhánh Công ty được sử dụng hạn mức tín dụng 

của Công ty tại Ngân hàng Woori Bank 2023 

Approving credit limit and allowing the Company’s 

Branch to use the granted credit limit of the 

Company at Woori Bank in 2023 

100% 

24.  

22-2023/NQHĐQT 

16/10/2023 

Thông qua việc cấp tín dụng tại ngân hàng SinoPac 

– chi nhánh TP.HCM 2023 

Approving credit limit at SinoPac – Ho Chi Minh 

branch in 2023 

100% 

25.  23-2023/NQHĐQT 09/11/2023 

Thông qua việc triển khai phương án chào bán riêng 

lẻ 

Approving the implementation of private placement 

100% 

26.  24-2023/NQHĐQT 09/11/2023 

Thông qua việc triển khai phương án bán cổ phiếu 

quỹ 

Approving the implementation of treasury stocks 

selling 

100% 

27.  25-2023/NQHĐQT 09/11/2023 

Thông qua việc triển khai phương án sử dụng 

nguồn cổ phiếu quỹ để phát hành cổ phiếu cho 

người lao động theo chương trình ESOP 

Approving the use of treasury stock resources to 

distribute to employees under ESOP 

100% 

28.  26-2023/NQHĐQT 19/12/2023 

Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT và BKS 

2023 

Approving the remuneration payment of the 

Company’s BOD and BOS FY2023 

100% 

 

 Tình hình triển khai các nghị quyết ĐHĐCĐ 

Implementation of GSM Resolutions  

 

Hình thức họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên 

Type of Meeting: Annual General Shareholders’ Meeting 

Ngày họp: 30/03/2023 

Date: 30/03/2023 

 

STT 

Nội dung thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ 

2023 

Approved contents of AGSM 2023 

Kết quả thực hiện 

Results 

1.  Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 

2022 

Passed the Board of Directors’ report of 2022 

 

2.  Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 

2022 
 



Passed the Board of Supervisors’ report of 

2022 

3.  Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được 

công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm 

toán 

Agreed on 2022 Financial Statements audited 

by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd 

 

4.  Thông qua Phương án chia cổ tức 2022: Chi trả 

cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%/cổ phiếu đang 

lưu hành 

Approved plan of dividend payment FY2022: To 

pay the dividend in shares at the rate of 

15%/outstanding share. 

Đã chi trả cổ tức cho năm tài chính 2022 vào 

tháng 07/2023. 

Finished paying the dividend for FY2022 on 

July, 2023. 

5.  Thông qua dự báo kết quả kinh doanh năm 2023 

Agreed on 2023 revenue - profit forecast 

- Doanh thu: 2.149,3 tỷ đồng 

 

- Revenue: VND2,149.3 billion 

 

- Lợi nhuận sau thuế: 253,1 tỷ đồng 

 

- Profit after tax: VND253.1 billion 

Kết quả thực hiện năm 2023: 

Actual performance 2023: 

- Doanh thu: 1.425 tỷ đồng (đạt 66,3% 

kế hoạch); 

- Revenue: VND1,425 billion 

(reached 66.3% of the budget) 

- Lợi nhuận sau thuế: 87,7 tỷ đồng 

(đạt 34,7% kế hoạch); 

- Profit after tax: VND87.7 billion 

(reached 34.7% of the budget) 

6.  Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 

công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 

2023 

Approved authorizing the BOD to appoint the 

independent audit firm to audit the financial 

statements for the fiscal year 2023 

Đã lựa chọn Công ty kiểm toán E&Y Việt 

Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập cho báo 

cáo tài chính năm 2023. 

Appointed E&Y Vietnam to be the 

independent audit firm for auditing 2023 

financial statements. 

7.  Thông qua phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức 

năm 2022 

Share issurance to pay dividend FY2022 

Đã thực hiện 10/4/2023 

Finished on April 10, 2023 

8.  Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 

2023 

- Tổng thù lao cho HĐQT năm 2023 là: 

1,2 tỷ đồng 

- Tổng thù lao cho BKS năm 2023 là: 

180 triệu đồng 

Approval of remuneration for the BOD and 

BOS in 2023 

- Total remuneration for the BOD in 

2023 is: VND1.2 billion  

- Total remuneration for the 

Supervisory Board in 2023 is: 

VND180 million 

Đã thực hiện chi trả ngày 19/12/2023. 

Finished paying the remuneration on 

December 19, 2023. 

9.  Thông qua Danh sách thành viên Hội đồng quản 

trị nhiệm kỳ 2023-2028 

Approved BOD’s members of the tenure 2023-

2028 

 

10.  Thông qua Danh sách thành viên Ban kiểm soát 

nhiệm kỳ 2023-2028 

 



Approved BOS’s members of the tenure 2023-

2028 

 

 

Tiến độ thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 - 2023 

STT 
Nội dung thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ 

2022 
Kết quả thực hiện 

1.  Thông qua Phương án sử dụng nguồn cổ phiếu 

quỹ để phát hành theo chương trình lựa chọn 

người lao động 

Công ty đã nhận được công văn của Ủy ban 

Chứng Khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cho 

phép sử dụng nguồn cổ phiếu quỹ để phát 

hành ESOP. Thời gian phát hành dự kiến 

tháng 3 và  tháng 4 năm 2024 

Bộ hồ sơ chào bán riêng lẻ đã nộp hồ sơ vào 

tháng 11/2023 nhưng UBCKNN đã dừng 

xem xét bộ hồ sơ do hồ sơ chưa đáp ứng yêu 

cầu của UBCKNN. Công ty sẽ tiếp tục nộp 

lại bộ hồ sơ trong quý 1/2024. 

Bộ hồ sơ Bán cổ phiếu Qũy đã đươc nộp cho 

UBCKNN vào tháng 11/2023 và Công ty 

đang chuẩn bị bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của 

UBCKNN. 

 

2.  Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ 

3.  Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ 

 

Implematation of GSM Resolutions 2022 - 2023 

No. Approved Contents 2022 Results 

1.  Approving the plan of using treasury stocks to 

issue shares under ESOP 

STK has received  an official approval of 

the State Security Committee (“SSC”) for 

the use of treasury shares to issue ESOP. 

The expected date of issue is March and 

April 2024. 

STK submitted the application for private 
placement in November 2023, but the SSC 

recently informed that it stopped reviewing 

the application because the application 

dossier did not meet the SSC’s 

requirements. The company will continue to 

apply the first quarter of 2024.  

 

The application for treasury stock selling was 

lodged to the SSC in November 2023 and the 

Company is going to supplement documents 

to meet SSC’s requirements.  

2.  Approving private placement plan 

3.  Approving treasure stock selling 

 

 Báo các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập 

Report of BOD independent members 

 

Các thành viên HĐQT đóng vai trò đánh giá và giám sát hoạt động của Ban điều hành một cách khách quan, đảm 

bảo tránh xung đột lợi ích giữa các bên liên quan; gia tăng tính công bằng, hiệu quả chức năng đưa ra định hướng 

chiến lược, quản trị rủi ro, quản trị chất lượng sản xuất. 

Các TVHĐQT không điều hành đều là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, tài chính 

và quản trị.  



Các thành viên luôn tích cực tham gia góp ý cho việc xây dựng chiến lược kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và 

giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.  

- Ông Chen Che Jen có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh sợi, ông thường 

xuyên theo dõi các chỉ tiêu chất lượng để đưa ra những giải pháp, kinh nghiệm quản trị rủi ro xảy ra 

trong hoạt động sản xuất 

- Ông Nguyễn Quốc Hương có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ông luôn giám sát tình 

hình luân chuyển vốn lưu động, tình hình nợ vay và các chính sách phân phối lợi nhuận của Công 

ty. 

 

The BOD members play vital roles in evaluating and monitoring the activities of the BOM, ensuring the prevention 

of conflicts of interest between related parties; improving equality and functional efficiency, guiding strategic 

direction, risk managements, production quality managements. 

The independent-BOD-members are all high-experienced in manufacturing, trading, finance and management. 

The independent-BOD-members were actively involved in discussion to form the Company’s strategies, 

supervision of the management’s implementation of the Company’s strategy and business plan and in building 

the Company’s corporate governance. 

- Mr. Chen Che Jen has many years of experience in yarn production and trading, he has frequently 

monitored the quality KPIs to come up with solutions and experience in risk managements in 

production activities. 

- Mr. Nguyen Quoc Huong has extensive experience in finance, he has always supervised the working 

capital flow, debt standings and profit distribution plans of the Company. 

Các buổi họp của HĐQT 

Conduct of BOD meeting 

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể và theo đúng các qui 

định về tổ chức cuộc họp 

- Nội dung các cuộc họp đã được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để 

đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty 

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây 

dựng hệ thống quản lý… đều được thảo luận/trao đổi thường xuyên giữa HĐQT và Ban Điều Hành 

- Các dự án đầu tư mới đều được nghiên cứu, thảo luận và phản biện trong các cuộc họp HĐQT và 

Ban Điều Hành 

- Các giao dịch với bên có liên quan đều được HĐQT xem xét kỹ lưỡng và thông qua trước khi 

thực hiện 

- The BOD meetings were convened and conducted in accordance with set schedule and regulations 

- The meeting agenda and contents were thoroughly and carefully discussed and assessed to propose 

the best solutions/directions for the Company 

- Matters related to business and financial strategies, corporate culture, management system were 

discussed regularly between the BOD and Board of Management 

- The new investment projects were studied, discussed and challenged at the BOD and BOS’s meeting. 

- Transactions with related parties are carefully reviewed and approved by the Board of Directors 

before implementation. 

Vai trò giám sát ban điều hành của HĐQT 

Oversight of the Board of management 

- HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Điều Hành, đảm bảo hoạt động của Công ty 

luôn được kiểm soát để đi đúng hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn 

yêu cầu 

- HĐQT thường xuyên theo dõi và định hướng tiến trình điều hành của TGĐ và Ban Điều Hành, đảm 

bảo tuân thủ các quyết định về phân quyền và các chính sách, kế hoạch của HĐQT, đồng thời tuân 

thủ các quy đinh của pháp luật 

- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản lý rủi ro, nhằm hỗ trợ Ban Điều Hành nhận diện 

sớm vấn đề, giúp Công ty duy trình tính bền vững và ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà 

đầu tưThe BOD performed a good job of supervising the BOM, ensuring that the Company's 



operations are always controlled to stay on the right strategic path and making timely adjustments 

to decisions when practically required 

- The BOD regularly monitored and oriented the CEO and the BOM in their operating process, 

ensuring compliance with delegation and the BOD’s policies and regulations 

- The BOD especially cared about risk management solutions to help the BOM in early identifying 

problems, helping the Company maintaining sustainability and stability in operations and protecting 

interest of investors 

Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT 

General assessment of the BOD’s activities 

- Các công việc của HĐQT đã thực hiện năm 2023 theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều 

lệ Công ty, Quy chế quản trị và các chuẩn mực về quản trị công ty 

- Tất cả các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm và có tính chuyên nghiệp cao và cẩn trọng 

trong việc thực hiện vai trò bảo vệ lợi ích của Công ty 

- Các thành viên HĐQT đã đề xuất, tham mưu về việc nâng cao năng lực quản trị công ty, các chính 

sách quản lý và các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty 

- HĐQT đã định hướng nhiều giải pháp hiệu quả giúp Ban Điều Hành vượt qua một số thách thức 

trong quá trình vận hành Công ty 

- HĐQT hoạt động hiệu quả trong việc xem xét, phê chuẩn và giám sát việc triển khai các mục tiêu, 

chiến lược và kế hoạch kinh doanh (kết quả hoạt động và tài chính) 

- HĐQT hoạt động hiệu quả trong việc đánh giá các cán bộ quản lý cấp cao 

- HĐQT đã hiệu quả trong việc xây dựng môi trường quản trị doanh nghiệp đảm bảo việc CBTT kịp 

thời và hiệu quả, trách nhiệm giải trình đối với hiệu quả tài chính của doanh nghiệp, các tiêu chuẩn 

đạo đức ở mức độ cao và tuân thủ các qui định hiện hành 

- HĐQT đã hiệu quả trong việc xây dựng cơ cấu quản trị doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho HĐQT 

hoàn thành các nghĩa vụ 

- HĐQT đã hiệu quả trong việc chất vấn, tư vấn và hỗ trợ các cán bộ quản lý cao cấp của Công ty 

- The BOD’s activities in 2023 were conducted in accordance with the AGSM’s resolution, in 

compliance with the Company’s Charter, Corporate Governance Rules and corporate governance 

standards 

- The BOD Members showed their sense of responsibility and professionalism and carefulness in 

performing their roles in protecting the Company’s interests. 

- The BOD members gave advices on on enhancing corporate governance, management policies and 

solutions to handle risks arising from the Company’s operations 

- The BOD members guided effective solutions to help the BOM in overcoming challenges in the 

Company’s operation 

- The BOD was effective in reviewing, approving and monitoring operating, financial and other 

corporate plans, strategies and objectives (in term of operational and financial results) 

- The BOD was effective in evaluating the performance of the Company’s senior managers. 

- The BOD was effective in establishing a corporate environment that promotes timely and effective 

disclosure, fiscal accountability, high ethical standards and compliance with applicable laws and 

regulations. 

- The BOD was effective in developing a corporate governance structure that allowed and encouraged 

the BOD to fulfill its responsibilities 

- The BOD was effective in questioning and providing advice and assistance to the Company’s senior 

managers. 

 Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ về đào tạo quản trị công ty: 

List of members having certificate on corporate governance training 

 

Có 4/7 thành viên HÐQT (nhiệm kỳ 2023-2028), 2/3 thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2023-2028) đã được 

cấp chứng chỉ về quản trị Công ty tại các cơ sở đào tạo được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước công nhận. Công ty 

luôn tạo điều kiện để tất cả các thành viên HÐQT, BKS, Ban TGÐ tham gia các khoá đào tạo về quản trị Công ty. 



Tuy nhiên, do thời gian các khóa đào tạo thuờng trùng với lịch công tác của Ban Quản trị nên các thành viên 

không tham gia khóa học được. Bên cạnh đó, STK có 01 thành viên HÐQT là người nước ngoài, do khóa học 

không hỗ trợ ngôn ngữ thứ hai cho nên cũng ảnh hưởng đến việc hoàn thành chứng chỉ Quản trị Công ty theo quy 

định. 

Danh sách thành viên HĐQT, BKS đã được đào tạo về quản trị Công ty: 

1. Đặng Mỹ Linh – Chủ tịch HĐQT 

2. Đặng Triệu Hòa – Phó Chủ tịch HĐQT 

3. Đặng Hướng Cường – Thành viên HĐQT 

4. Cao Thị Quế Anh - Thành viên HĐQT 

5. Nguyễn Tự Lực – Trưởng BKS 

6. Đinh Ngọc Hoa – Thàh viên BKS 

7. Hà Kiết Trân – Thành viên BKS 

 

4 (out of 7) BOD members (term 2023-2028) and 2 (out of 3) BOS members (term 2023-2028) were granted a 

certificate of corporate governance by the training centers recognized by Securities Commission State. The 

Company always facilitated all members of the BOD, BOS and BOM to participate in training courses on 

corporate governance. However, the training time often coincides with the business travel of the Managing Board 

members, so some of them could not participate in courses fully. Besides, STK has one BOD member who is a 

foreigner and the language barrier also affects his completion of the certificate on corporate governance as 

mentioned above.  

List of members who have the certificate of corporate governance: 

1. Dang My Linh – Chairwoman 

2. Dang Trieu Hoa – Vice Chairman 

3. Dang Huong Cuong – BOD Member 

4. Cao Thi Que Anh – BOD Member 

5. Nguyen Tu Luc – Head of BOS 

6. Dinh Ngoc Hoa – BOS member 

7. Ha Kiet Tran – BOS member 

 Các tiểu ban HĐQT 

BOD sub-commitees 

Công ty chưa thành lập các tiểu ban HĐQT nên không có hoạt động của các tiểu ban HĐQT. 

Not yet established so there are no activities of the BOD’s Sub-committees. 

 Đánh giá hoạt động của HĐQT 

Assessment on the BOD performance 

 

Định hướng chiến lược – kiểm soát/Leading – Supervising 

HĐQT đã xem xét kế hoạch kinh doanh mà Ban điều hành đệ trình và định hướng để Công ty đạt được kế hoạch 

đã đặt ra.  

BOD members evaluated the budget presented by BOM members and directeds the Company to achieve the 

targets. 

 

Dựa trên bối cảnh kinh doanh và các cuộc họp HĐQT hàng quý, HĐQT cũng chỉ đạo và đưa ra kiến nghị và giải 

pháp để Ban điều hành xem xét và điều chỉnh phương án kinh doanh, tiết giảm chi phí, gia tăng hiệu quả sản xuất, 

đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh. 

Based on the business context and quarterly meeting of BOD, BOD also raised ideas and solutions for BOM to 

adjust business plan, reduce cost, increase productivity, assure healthy financial statement. 

 

HĐQT đã chỉ đạo việc đầu tư góp vốn, huy động vốn từ các tổ chức tín dụng và vốn chủ sở hữu, đảm bảo khả 

năng thanh toán của Công ty. 

BOD has advised the Company in investment activities, fund raising through debt and equity, assure the 

Company’s ability. 



 

HĐQT cũng cảnh báo những rủi ro tiềm ẩn về môi trường kinh doanh, yếu tố kinh tế vĩ mô để Ban điều hành có 

cái nhìn sâu rộng, tăng cường tầng phòng vệ, có thời gian và cơ hội để cải thiện yếu tố bất lợi từ thị trường, đối 

thủ cạnh tranh. 

The Board of Directors also warned of potential risks in the business environment and macroeconomic factors so 

that the Board of Management could have an in-depth view, strengthen the defense layer, and have time and 

opportunities to mitigate disadvantages, competitions from the marketplace. 

 

Cơ cấu của HĐQT đảm bảo tuân thủ qui định khi có 3/7 thành viên HĐQT độc lập.   

The composition of the BOD is in compliance with the regulations, 3 out of 7 members are independent ones.  

 

Các thành viên HĐQT độc lập không điều hành đã tích cực tham gia các cuộc họp của HĐQT, giám sát hoạt động 

của Ban điều hành và đưa ra những góp ý thiết thực cho Ban điều hành và HĐQT trong việc xây dựng chiến lược 

kinh doanh, triển khai các kế hoạch kinh doanh và nâng cao chất lượng của hoạt động quản trị doanh nghiệp.  

The independent members have proactively participated in the BOD’s meetings, contributed realistic ideas to the 

BOM and the BOD in building business strategies, implementing business plan and enhancing corporate 

governance quality. 

 

Các thành viên HÐQT đã được cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời để có thể đưa ra những đánh giá phân tích 

đúng đắn về tình hình doanh nghiệp và thực hiện các nghĩa vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì quyền 

lợi tối cao của cổ đông và của Công ty. 

BOD members were provided with sufficient information in a timely manner so that they can make accurate 

analyses on the Company’s situation and fulfill their responsibilities honestly and diligently for the ultimate 

interests of the Company’s shareholders. 

 

Các cuộc họp HÐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Ðiều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định 

của HÐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, được lưu trữ theo đúng quy định. 

The BOD’s meetings were organized and conducted in accordance with the Company’s Charter. The BOD 

meeting minutes, resolutions and decisions were made with consensus of its members and were filed in accordance 

with regulations. 

 Đánh giá của HĐQT về tình hình hoạt động của Công ty và hoạt động của Ban điều hành 

BOD’s Assessment on STK and BOM’s performance 

 

Đánh giá tổng quan về tình hình hoạt động của Công ty 

Assessment on general business performance of STK 

Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2023 

Assessment on 2023 business performance 
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Công ty không duy trì đà tăng trưởng trong năm 2023, cụ thể Doanh thu giảm 32,6% so với cùng kỳ 2022, lợi 

nhuận trước thuế giảm 66,2% và lợi nhuận sau thuế giảm 63,8% so với năm 2022.  

The Company couldn’t remain growth rate in 2023, in detail, revenue dropped by 32.6% as compared to 2022, 

profit before tax dropped by 66.2% and profit after tax declined by 63.8%. 

 

Do điều kiện kinh doanh không thuận lợi cũng như tình hình nhu cầu dệt may sụt giảm trên thế giới, Công ty cũng 

không đạt được kế hoạch đặt ra cho năm 2023, cụ thể Doanh thu thuần đạt 66,3% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế 

đạt 31,7% và lợi nhuận sau thuế đạt 34,7% so với kế hoạch.   

Due to unfavorable market conditions and also weak demand of global textile and garment industry, the Company 

could not reach the 2023 target, in particular: Net revenue completed 66.3% of the target, profit before tax 

fulfilled 31.7% of the target and profit after tax met 34.7% of the budget. 

 

Tuy nhiên, Công ty cũng đạt được 1 số thành tựu nhất định trong năm 2023: 

Nevertheless, the Company has obtained some achievements in 2023: 

 

 
Bên cạnh đó, Công ty cần phải tập trung nguồn lực để quản lý tốt chất lượng sản xuất và đạt mục tiêu kết 

quả kinh doanh để duy trì niềm tin với cổ đông, đối tác…; phân bổ nguồn vốn đầu tư hợp lý để đảm bảo 

khả năng thanh toán, tình hình tài chính ổn định cho Công ty.  

Besides that, STK needs to focus on quality control, meet the set plan to remain shareholders and vendors…; 

effectively distribute investment equity to assure payment ability, stable financial status of the Company. 
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Besides, the Company needs to focus on production quality control and business target to maintain trust among 

shareholders and suppliers, …; allocate investment capital appropriately to ensure solvency and stable 

financial status for the Company. 

 

Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành 

Assessment on BOM’s activities 

 

 Phương thức giám sát 

HĐQT thực hiện việc giám sát định kỳ và thường xuyên đối với Ban điều hành thông qua các cuộc họp HĐQT 

định kỳ, các cuộc họp thông qua thư điện tử, về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ. 

HĐQT đã thảo luận và phê chuẩn các Nghị quyết của Hội đồng quản trị dựa trên đề xuất của Ban điều hành;  

Ban điều hành có trách nhiệm giải thích chi tiết về kết quả kinh doanh quý và năm, dự báo kết quả kinh doanh 

của quý hoặc năm tiếp theo. 

Supervising methods 

The BOD has periodically and regularly supervised the BOM through regular BOD meetings, meetings via 

email, on the implementation of the General Meeting of Shareholders' Resolutions. 

BOD has discussed and approved BOD Resolution based on proposals of BOM. 

The BOM is responsible for explaining the quarterly and annual business performance in details, forecasting 

the business results of the next quarter or the following year. 

  

 Kết quả thực hiện 

Ban điều hành đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết của và HÐQT. 

HĐQT đã đưa ra các giải pháp cải tiến hoạt động, quản trị rủi ro, hỗ trợ Ban điều hành, từ đó đạt được những 

thành tựu nhất định trong năm 2023. 

Kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2023 chưa đạt mục tiêu đã đề ra.  

Ban điều hành cần phải nỗ lực hơn trong năm 2024 trước bối cảnh kinh doanh còn nhiều thách thức. Ban điều 

hành phải đưa ra chiến lược cụ thể cho hoạt động kinh doanh, tiếp tục phát triển và ổn định thị trường, nâng 

cao tỉ trọng đóng góp của sợi tái chế, phát triển sản phẩm mới, cân đối tình hình tài chính của Công ty.  

Các giám đốc chuyên trách cần phải thực hiện tốt chức năng của mình để hỗ trợ Tổng giám đốc điều hành và 

giám sát các hoạt động của các phòng ban, phát hiện những điểm cần cải tiến để ngăn ngừa rủi ro xuất phát 

từ nội bộ Công ty, từ đó tăng cường nội lực để ứng phó với các rủi ro từ bên ngoài.  

 

Outcomes 

The BOM has carried out its tasks in accordance with the Resolutions of the ASM. 

The BOD has made initiatives to improve operations, risk management, supporting the BOM, therefore 

gained certain achievements in 2023. 

2023 performance haven’t met the budget in general. 

The BOM must exert greater efforts in view of potentially challenging market condition in 2024. The BOM 

has to set specific business strategies, continue to develop and stabilize markets, raise revenue contribution 

of recycled yarn, develop new products and maintain stable financial status. 

The functional directors should perform well their functions in order to support the Managing Director and 

supervise the departments’ performances, identify the potential problems in order to prevent internal risks, 

thereby reinforcing the Company’s internal strength to cope with external risks.  

 

Các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra năm 2024  

Key objectives in 2024 
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 Đánh giá của HĐQT về tình hình thực hiện mục tiêu môi trường-lao động-xã hội 

BOD’s Assessment on BOM’s activities towards Environment – Labour – Society 

 

HĐQT có vai trò chińh trong việc hoạch định mục tiêu và định hướng phát triển bền vững cho Công ty. Trong đó, 

định hướng phát triển bền vững được cụ thể hóa theo từng mục tiêu cho các bộ phận, phòng ban và các đơn vị cơ 

sở khác, HĐQT sẽ có trách nhiệm giám sát, kiểm tra và đảm bảo rằng các mục tiêu PTBV đặt ra được triển khai 

và thực hiện tại doanh nghiệp.  

The BOD plays a vital role in setting goals and directing sustainable development of STK. In which, sustainable 

development direction has been specified for each department and each business unit, BOD is in charge of 

monitoring, evaluating and ensuring the implementation of sustainable development goals at the Company. 

 

Thông qua việc muc̣ tiêu của từng bô ̣phâṇ, phòng ban được lượng hóa thành các chỉ tiêu (KPI), Ban điều hành 

có thể đánh giá và đo lường một cách chính xác và hiêụ quả kết quả thực hiện định hướng phát triển bền vững của 

từng phòng ban theo mục tiêu chung của Công ty.   

As the department’s goals are quantified into indicators (KPIs), the BOM can accurately and effectively assess 

and measure the results of implementing sustainable development direction of each department in accordance 

with the Company’s shared goals. 

Định kỳ hàng quý, HĐQT sẽ tiến hành họp để nghe Ban điều hành Công ty báo cáo và kịp thời đưa ra các chỉ đạo 

cho các hoạt động kinh doanh và sản xuất của STK. Từng khía cạnh về kinh tế - xã hội - môi trường đều được các 

đại diện của Ban điều hành trình bày trực tiếp trước HĐQT trong các buổi họp.  Thành viên HĐQT sẽ đánh giá 

và đưa ra các định hướng để cải thiện kết quả hoạt động của Công ty. 

The BOD attends quarterly meeting to be informed of BOM’s report and promptly provides directions for STK’s 

business and production activities. Every economic – social – environmental aspect is presented directly to the 

BOD in meetings by BOM’s representatives. 

 

HĐQT giao Ban điều hành và bộ phận Quan hê ̣cổ đông chịu trách nhiệm thực hiện báo cáo phát triển bền vững, 

đảm bảo nội dung báo cáo được xây dựng dựa trên thông lệ quốc tế, quy định của Việt Nam và phù hợp với tình 

trạng thực tế của Công ty.  

The BOD has assigned the BOM and IR department in charge of sustainable development report, ensuring the 

report’s contents in compliance with international and Vietnam regulations, appropriate to the Company’s status. 

 

Môi trường Lao động 
Cộng đồng xã 

hội 

HĐQT đánh giá cao Công ty đã có những sáng kiến 

trong việc bảo vệ môi trường; ngoài việc duy trì tỷ lệ 

sợi tái chế cao 49,5% trên doanh thu.Công ty con 

Unitex đang trong quá trình đàm phán ký kết hợp 

đồng lắp đặt và vận hành hệ thống điện mặt trời áp 

mái, giúp góp phần giảm phát thải nhà kính. 

 

Công ty đã hoàn thiện chuỗi giá trị khép kín từ khâu 

nguyên vật liệu đến khâu thành phẩm: phế phẩm lại 

được tái sản xuất thành nguyên vật liệu. 

 

 

Các chế độ thưởng lễ, Tết và hiệu 

quả hoạt động kinh doanh vẫn được 

duy trì đầy đủ và đúng hạn, giúp ổn 

định cuộc sống cho người lao động. 

Công ty vẫn 

thực hiện tốt 

các nghĩa vụ 

đóng góp vào 

ngân sách nhà 

nước và chi trả 

đúng hạn cho 

nhà cung ứng. 

Maintain a high 
proportion of recycled 

yarn in revenue 
contribution

Reaching 2024 budget 
(revenue and profit after 

tax)

Sucessfully implementing 
the expansion project at 

the Company's subsidiary 



Ngoài ra Công ty còn tái sử dụng ống giấy, các vật 

liệu đóng gói khác. 

 

Environment Labour Society 

The BOD highly appreciated the Company's 

initiatives in environmental protection; in addition to 

increasing the contribution of recycled yarns in 

revenue to 49.5%, the Subsidiary Unitex is in 

negotiation with a supplier to install and operate a 

rooftop solar energy system, contributing to the 

reduction of greenhouse gas emissions; 

 

STK has completely fulfilled in-door system from 

material to finished goods, waste-yarn is recycled to 

re-enter the production process.  

 

Hence, STK also reuses paper tubes and other 

packaging material… 

Holiday, Tet festival and business 

performance bonuses and benefits 

are fully maintained and paid on 

time, helping to stabilize the lives of 

employees. 

 

Fully complied 

with 

regulations on 

tax and made 

timely payment 

to the 

suppliers. 

 

 

 Đánh giá Tình hình thực hiện quản trị Công ty năm 2023 

Đánh giá theo Thẻ điểm quản trị Công ty khu vực ASEAN 

Assessment on the Company’s Corporate Governance based on ASEAN Corporate Governance 

Scorecards 

Dựa theo chuẩn mực quản trị Công ty của khu vực ASEAN (ASEAN Corporate Governance 

Scorecards), Sợi Thế Kỷ đã thực hiện tốt 114/149 tiêu chí trong Thẻ điểm Quản trị Công ty. 

Among 149 criterion, STK has implemented 114 good practices of Corporate Governance. 

 

 

Criterion which fully implemented at STK : 

(1) Ensuring basic rights of shareholders; 

(2) Ensuring equitable treament of 

shareholders; 

(3) Protecting rights of stakeholders; 

(4) Ensuring transparent information 

disclosures;  

(5) Ensuring fulfilment of the BOD’s 

responsibilities; 

Criterion need to be improved: 

(6) BOD’s structure: no sub-committees 

under the BOD has established 

 
 

fully 

implemented

78%
partly 

implemented

4%

not applicable

1%

not implemented

18%



 

Đánh giá tình hình thực hiện quản trị theo pháp luật 

Implementation of corporate governance in accordance with the law 

 

Quy định  Lý do chưa thực hiện theo quy 

định 

Hướng khắc phục 

Công ty có Tổng giám đốc là người có 

quan hệ gia đình của người quản lý 

doanh nghiệp, chưa đáp ứng quy định tại 

Điểm b Khoản 5 Điều 162 Luật Doanh 

nghiệp 2020. 

Công ty chưa tìm được nhân sự 

có đủ năng lực và chuyên môn để 

đảm nhiệm chức danh Tổng giám 

đốc Công ty. 

Công ty sẽ tiếp tục tìm nhân sự 

có chuyên môn phù hợp để đảm 

nhiệm vị trí này. 

Implementation of corporate governance in accordance with the law 

Regulations Reasons of non-compliance Remedies 

The Company’s Managing Director is a 

family member of the Company’s 

managers, which does not meet the 

provisions of Point b, Clause 5, Article 

162 of the Enterprise Law 2020. 

The Company has not yet found 

qualified and capable personnel 

to be in charge of the position of 

Managing Director of the 

Company. 

The Company will continue to 

search for qualified personnel 

to take over this position. 

 

 

 Các kế hoạch, định hướng của HĐQT năm 2024 

 Plan and orientations of the BOD in 2024  

 Tiếp tục giám sát và chỉ đạo hoạt động của TGĐ và Ban điều hành nhằm thực hiện các kế hoạch kinh 

doanh trong năm 2024. 

 Song hành với TGĐ và Ban điều hành trong việc xác định các cơ hội mở rộng kinh doanh và hoạch định 

chiến lược kinh doanh bền vững cho STK.  

 Hoạch định chiến lược và chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân sự. 

 Giám sát tình hình quản lý chi phí, hiệu quả hoạt động của Ban điều hành. 

 Lồng ghép các yếu tố PTBV vào trong quản trị Công ty. 

 

 Continuing to supervise and direct the activities of the BOM in order to achieve 2024 business plan; 

 Accompanying Managing Director and Management team in identifying business opportunities and 

developing business strategies for a sustainable development; 

 Setting strategies and policies to improve the quality of human resources; 

 Monitoring the cost managements, overall efficiency of the BOM. 

 Linking sustainable development sectors to corporate governance of the Company. 

 Kế hoạch nâng cao chất lượng quản trị Công ty năm 2024 

Plan of Corporate Governance’s quality enhancement FY2024 

 

Nâng cao năng lực quản trị công ty trên cơ sở vận dụng các thông lệ Quốc tế tốt nhất để đảm bảo khai thác 

các nguồn lực hiệu quả, tạo ra các giá trị bền vững trong dài hạn, và thu hút nguồn vốn đầu tư vào doanh 

nghiệp; 

Enhance Corporate Governance by good reviewing and practicing regulations to enable effective resources 

utilization, long-term sustainable development values creation, investment capital attraction to the Company. 

 

Hoàn thiện chức năng Kiểm toán nội bộ, tăng cường quản trị rủi ro trong bối cảnh điều kiện kinh doanh không 

thuận lợi.  

Complete Internal Audit Function, improve risks management in such an unfavorable market condition. 



 Kế hoạch huy động vốn tài trợ cho các dự án đầu tư mới 

 Plan to raise capital to finance investment projects 

 

Trong năm 2023 Công ty ký kết được một Hợp đồng tín dụng hợp vốn có kỳ hạn với  tổng giá trị 52.5  triệu USD 

với một nhóm các ngân hàng nước ngoài do CTBC đứng đầuđể tài trợ cho dự án mở rộng công suất tại Công ty 

con. Công ty đang triển khai đợt phát hành riêng lẻ để bổ sung vốn chủ sở hữu cho Công ty.  

In 2023,  the Company successfully concluded a syndicated loan with a group of foreign banks led by CTBC to 

finance the capacity expansion project at the Subsidiary. The Company is implementing a private placement to 

raise equity capital for the Company. 

 



 BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 

REPORT OF THE BOARD OF SUPERVISORS FY2023 

 Hoạt động của Ban kiểm soát 

BOS’s activities 

Chương trình hoạt động của BKS trong năm 2023 là tiến hành họp để xây dựng kế hoạch hoạt động của BKS trong 

năm, trong đó có phân công công việc đảm trách của từng thành viên BKS, trong năm BKS đã họp 4 lần, cụ thể như 

sau:  

 Giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty 

 Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 

 Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty 

 Đánh giá về sự phối hợp của HĐQT với Ban Điều Hành. 

 Đánh giá về tình hình đầu tư của Công ty, các dự án đã và đang thực hiện theo NQ HĐQT. 

 Từ đó đưa ra kiến nghị đối với HĐQT trong các năm tiếp theo. 

The working program of the BOS in 2023 was set after AGSM, the BOS conducts the meeting to build the working 

plan for the next year, which assigned the tasks for each BOS’s member, held 04 meetings during the year in 

accordance with Company’s Charter and Century Synthetic Corporation activities as below: 

 Supervising the implementation of the AGSM’s resolution;  

 Supervising the operation and financial standings of the Company; 

 Supervising the activities of the BOD, BOM and management system of the Company; 

 Making assessment on cooperation between the BOD and the BOM; 

 Monitoring the operation and financial standing of the Company 

 Make assessment on the Company’s investment projects including  projects already implemented and being 

implemented in accordance with the BOD’s resolutions. 

 Based on which, the BODmade proposal to the BOD for the coming years. 

 Các cuộc họp của Ban kiểm soát 

 BOS meetings 

STT Nội dung Ngày họp Kết quả 

1 Đánh giá tình hình hoạt động cả năm 2023 22/02/2023 Thống nhất 100% 

2 Thảo luận kế hoạch hoạt động năm 2024 05/05/2023 Thống nhất 100% 

3 
Thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động 

Quý 2 và 6 tháng năm 2023 

25/07/2023 Thống nhất 100% 

4 
Thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động 

Quý 3 và 9 tháng 2023  

25/10/2023 Thống nhất 100% 

 

No. Contents Meeting dates Results 

1 Assessments of 2023 performance 22/02/2023 Approval ratio: 100% 

2 Discussion of 2024 business plan  05/05/2023 Approval ratio: 100% 

3 
Discussion and assessments of Q2.2023 

and 6M2023 performance 

25/07/2023 Approval ratio: 100% 

4 
Discussion and assessments of Q3.2023 

and 9M2023 performance. 

25/10/2023 Approval ratio: 100% 

 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát 

Report on the BOS’s activities 



 Đánh giá của BKS về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 

Evaluation of the BOS on the implementation of the 2023 AGSM Resolutions 

Dựa trên Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT của Công ty đã triển khai các nghị quyết này: 

- Các phiên họp Hội đồng quản trị có mời trưởng ban Ban kiểm soát tham dự đầy đủ. 

- Nhìn chung, Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các nhiệm vụ và quyền hạn của 

Hội đồng quản trị theo điều lệ công ty, đảm bảo việc chỉ đạo, quản trị Công ty theo đúng pháp luật. 

 

Based on the AGSM’s resolutions, the Company’s BOD has implemented these resolutions: 

- The Head of BOS was invited to participate all the BOD’s meetings 

- In general, the Company’s BOD has fully implemented their rights and responsibilities in accordance with 

the Company’s charter, ensuring that the company’s corporate governance is conducted in accordance with 

the laws. 

 

Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022: 

Profit distribution for the fiscal year 2022: 

 Thời gian thực hiện 

Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% Ngày 07/2023 

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023 

Chỉ tiêu (tỷ đồng) Thực hiện năm 2023 
So sánh với thực hiện 

năm 2022 

So sánh với kế hoạch 

năm 2023 

Doanh thu thuần                 1.425  -32,6% 66,3% 

Lợi nhuận trước thuế                    91  -66,2% 31,7% 

Lợi nhuận sau thuế                    87,7  -63,8% 34,7% 

 

Distribution of 2022 profit: 

 Date of payment 

Paid dividend in shares at the rate of 15% July, 2023 

2023 Business results 

KPIs (VND bil.) 2023 Actual 
As compared to 2022 

Actual 

As compared to 2023 

Forecast 

Net revenue                 1,425  -32.6% 66.3% 

Net profit before tax                    91  -66.2% 31.7% 

Net profit after tax                    87.7  -63.8% 34.7% 

 

Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính hợp nhất 

Chỉ tiêu Đơn vị 2023 2022 
So sánh (số 

tuyệt đối) 

Khả năng thanh toán      

Khả năng thanh toán ngắn hạn Lần 1,49 2,06 (0,56) 

Khả năng thanh toán nhanh Lần 0,83 1,26 (0,42) 

Cơ cấu vốn      

Hệ số Nợ vay/Vốn chủ sở hữu Lần 0,63 0,20 0,43 

Hệ số Nợ vay/Tổng nguồn vốn Lần 0,34 0,14 0,20 

Năng lực hoạt động      

Vòng quay hàng tồn kho bình quân Lần 2,28 

 
3,72 (1,44) 



Vòng quay tổng tài sản  Lần 0,56 1,03 (0,47) 

Tỷ suất sinh lời      

Lợi nhuận từ HĐKD trên doanh thu thuần % 6,2% 12,8% (6,6%) 

Lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (ROS) % 6,2% 11,5% (5,3%) 

Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) % 3,0% 11,4% (8,4%) 

Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) % 5,4% 15,7% (10,3%) 

 

Consolidated Financial indicators  

KPI Đơn vị 2023 2022 
So sánh (số 

tuyệt đối) 

Liquidity ratios      

Current ratio Lần 1.49 2.06 (0.56) 

Quick ratio Lần 0.83 1.26 (0.42) 

Capital structure      

Debt to Equity Lần 0.63 0.20 0.43 

Debt to Total Assets Lần 0.34 0.14 0.20 

Năng lực hoạt động      

Inventory turnover Lần 2.28 

 
3.72 (1.44) 

Vòng quay tổng tài sản  Lần 0.56 1.03 (0.47) 

Profitability      

Lợi nhuận từ HĐKD trên doanh thu thuần % 6.2% 12.8% (6.6%) 

 ROS % 6.2% 11.5% (5.3%) 

ROA % 3.0% 11.4% (8.4%) 

ROE % 5.4% 15.7% (10.3%) 

 

Công bố thông tin 

Công ty chấp hành đúng các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định về việc công bố thông tin của công ty đại chúng 

niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.  

Information Disclosure 

The Company has fully fulfilled its obligations on public disclosure regulations for listed companies in Vietnam stock 

market 

 Kết quả giám sát của BKS đối với hoạt động của HĐQT 

- BKS đã tham gia các phiên họp của HĐQT với vai trò quan sát viên để nắm tình hình hoạt động kinh doanh, 

tình hình đầu tư và tham gia đóng góp ý kiến tại cuộc họp trong trách nhiệm và quyền hạn của mình. 

- BKS đã theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty và kiểm tra tình 

hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT đảm bảo công khai, minh bạch. 

- BKS đã định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra tính tuân thủ các Quy chế, Điều lệ, tính hợp lý trong quản lý, điều 

hành hoạt động sản xuất của công ty. 

- Trong năm 2023, BKS tiếp tục duy trì việc chú trọng vào kiểm soát rủi ro, thông qua việc rà soát lại quy 

trình, quy chế hiện có phù hợp với Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp, các quy định hiện hành, tiến tới đề 

nghị đề nghị bổ sung các quy trình, quy chế còn thiếu đảm bảo, để STK hoạt động an toàn và phòng ngừa 

các rủi ro tiềm ẩn. 

- Tiến hành các cuộc họp (trực tiếp và bằng văn bản) để thống nhất thông qua về kết quả kinh doanh, các chiến 

lược và mục tiêu phát triển theo từng quý, bán niên, cả năm của Công ty. 



- The BOS has participated in the BOD’s meetings as a supervisorin order to get informed on the Company’s 

business activities, implementation of investment projects and to contribute opinions at the meetings within 

its rights and responsibilities. 

- The BOS has monitored and checked the implementation of business plan and the resolutions of the AGSM 

and the BOD to ensure transparency. 

- The BOS has periodically and occasionally checked the Company’s compliance with its Charter, rules and 

the reasonability in its operations. 

- In 2023, the BOS has continued its focus on risk management by reviewing the existing rules and regulations 

to ensure compliance with the Laws on Enterprises, the Company’s charters and relevant regulations, with 

an aim to propose supplements of missing rules and procedures so that the Company can have safe operation 

and prevent inherent risks.  

- Conducted meetings (face-to-face meetings and via email) to get consensus on the Company's business 

results, development strategies and targets on quarterly, semi-annual and annual basis. 

 Kết quả giám sát của BKS đối với hoạt động của Ban điều hành 

Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng quản trị, chấp hành nghiêm 

chỉnh chính sách, quy định của nhà nước trong điều hành sản xuất, cụ thể: 

- Chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của STK theo kế hoạch kinh doanh đã được thông qua 

ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua. 

- Tuân thủ quy định pháp luật về góp vốn, xây dựng, đầu tư, đăng ký kinh doanh. 

- Triển khai các cuộc họp thống nhất chiến lược hành động mục tiêu kinh doanh, giải quyết các vấn đề còn tồn 

tại trong quản lý và hoạt động kinh doanh, quản trị rủi ro đến từ nội tại Công ty và môi trường bên ngoài. 

Dựa trên kết quả kinh doanh năm 2023, BKS đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của mình 

trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được mục tiêu lợi nhuận của Công ty. Tuy nhiên mục 

tiêu về doanh thu thuần vẫn chưa đạt.  

 

The Manager Director has fully and seriously implemented the BOD Resolutions and strictly complied with policies 

and regulations in production management, in particular:  

- Directing and managing STK’ production and business activities in accordance to the plan approved at the 

AGSM 2023;  

- Complying with legal regulations on capital contribution, construction, investment, and business 

registration. 

- Conducting meetings not only about strategies, business goals but also about resolving problems in 

operations and managing both external and internal risks of the Company. 

 Giám sát tình hình tài chính của Công ty 

- Công ty đã lập Báo cáo tài chính Quý (04 Báo cáo/năm) và công bố theo quy định của pháp luật và nghĩa vụ 

CBTT của Công ty niêm yết.  

- The Company has prepared quarterly financial statements (4 statements per year) and disclosed in 

accordance with the regulations on public disclosure of listed companies. 

- Báo cáo tài chính soát xét hợp nhất và Báo cáo tài chính năm hợp nhất của CTCP Sợi Thế Kỷ đã được kiểm 

toán bởi Công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.  

- Consolidated financial statement and annual financial statement of Century Synthetic Fiber Corporation are 

audited by Ernst & Young Vietnam Co.,Ltd 

- Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2023 đã phán ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu 

tình hình tài chính tại 31/12/2023, phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy 

định pháp lý có liên quan. Số liệu kế toán được công bố không có sự thay đổi đột ngột khi so sánh số liệu 

không kiểm toán hàng qúy và số liệu đã soát xét, kiểm toán bởi EY Việt Nam. 

- 2023 financial statements reflected accurately and reasonably in all important matters of the Company’s 

financial standings as at 31 December 2023 and was complied with Vietnam Accounting Standards and 



relevant regulations. There were no substantial differences between unaudited quarter reports with the ones 

audited by E&Y Vietnam. 

 Đánh giá của BKS về sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và BTGĐ trong năm 2023 

Evaluation of the BOS on the co-operation between the BOS, BOD and BOM in 2023 

 Sự am hiểu kinh doanh, tầm nhìn chiến lược của HĐQT:  

Hầu hết các thành viên trong Hội đồng quản trị có hiểu biết và kinh nghiệm trong lãnh vực sản xuất sợi, bên cạnh đó 

có trình độ về quản trị doanh nghiệp vì đã được đào tạo và kinh qua nắm giữ các trọng trách lãnh đạo các doanh 

nghiệp, trên cơ sở đó cho thấy Hội đồng quản trị có đầy đủ có tầm nhìn chiến lược để lãnh đạo công ty.   

Nhìn chung, Hội đồng quản trị của công ty đã thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các nhiệm vụ và quyền hạn của hội 

đồng quản trị theo điều lệ công ty, đảm bảo việc chỉ đạo, quản trị Công ty theo đúng pháp luật. 

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên có trình độ và kinh nghiệm thời gian làm việc tại các tổ chức khác nhau. Do đó, 

các thành viên đều thành thạo và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 

Ban kiểm soát đã lên kế hoạch cho năm thứ nhất của nhiệm kỳ 2023-2028 và phân công công việc cho mỗi thành 

viên thực hiện báo cáo BKS trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên. 

 The BOD’s vision and business knowledge and competency:  

Most of BOD members are knowledgeable and experienced in yarn production and have knowledge on corporate 

governance since they were trained on this matter and gained experiences from their leadership positions in various 

entities. Therefore, the BOD is visionary on strategies and able to lead the company. 

In general, the Company’s BOD has fully and strictly implemented the rights and responsibilities of the Board of 

Directors according to the Company’s charter, ensuring the direction and management of the Company in 

accordance with the law. 

The BOS comprises of 3 members, who have bachelor’sdegree and experiences gained from their long-term working 

experiences in various entities. Therefore, the BOS Members are competent and have fully fulfilled their 

responsibilities.  

The BOS has set working plan for the first year in 2023-2028 tenure and assigned tasks for each member in order to 

make BOS‘s report to the GSM. 

 Kết quả giải quyết khiếu nại của Cổ đông đối với Công ty (nếu có) 

Trong năm 2023, BKS không nhận được bất kỳ khiếu nại hay yêu cầu nào cần phải thẩm định hay kiểm tra bất thường 

trong hoạt động của Công ty. 

Settlement of the Shareholders’ complaint (if any) 

In 2023, the BOS did notreceive any complaints/requests for extraordinary inspection of the Company’s operation. 

 Kiến nghị và phương hướng hoạt động của BKS đối với 2024 

- Kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS: tiếp tục thực hiện theo chiến lược định hướng chung cuả Công ty. 

- Kiến nghị: Trên cơ sở do STK đang được điều hành phù hợp theo các quy định hiện hành. BKS nhận thấy 

chưa có các phát sinh bất cập trong quá trình giám sát của mình, và BKS không có ý kiến hay kiến nghị gì. 

 BOS’s Recommendation and action plan for 2024 

- The BOS’s action plan for 2024: continue to implement tasks in accordance with the Company’s strategies 

and directions. 

- Recommendation: As STK is operated in accordance with the prevailing regulation, the BOS did not realize 

any mistakes during the course of its supervision, so the BOS has no other opinion/recommendations. 
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